DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương)
 I. Huân chương Lao động hạng ba 

 1. Đối với các tập thể
	1. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

	2. 
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

	3. 
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

	4. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	5. 
	Chi cục Thi hành án dân sự quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

	6. 
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

	7. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	8. 
	Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

	9. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

	10. 
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

	11. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

	12. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

	13. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

	14. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


 2. Đối với các cá nhân:
	1.
	Phạm Thị Dung, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

	2.
	Ông Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	3.
	Bà Phạm Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng  Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	4.
	Ông Phạm Huy Hoàng,  Phó Cục trưởng  Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	5.
	Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	6.
	Ông Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	7.
	Ông Lê Hữu Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

	8.
	Ông Võ Thành Danh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

	9.
	Ông Phạm Thành,  Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

	10.
	Bà Phan Thị  Hương Loan, Kế toán trưởng Kế toán ngân sách, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

	11.
	Ông Lê Văn Niêm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

	12.
	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

	13.
	Ông Ngô Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi  hành án dân sự tỉnh Bình Định

	14.
	Bà Võ Thị Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

	15.
	Ông Võ Công Hoàng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

	16.
	Ông Trần Lịch Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

	17.
	Ông Võ Văn Xông, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

	18.
	Ông Võ Văn Tân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

	19.
	Ông  Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

	20.
	Bà Ma Thị Sách, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh  uyên Quang

	21.
	Ông Dương Văn Quyết,  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

	22.
	Bà Nguyễn Thị Sáu, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

	23.
	Ông Nguyễn Văn Hoa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

	24.
	Ông Võ Văn Tính, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

	25.
	Ông Trần Bá Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

	26.
	Ông Đinh Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

	27.
	Ông Bùi Hữu Hạnh, Nguyên Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang

	28.
	Ông Nguyễn Văn Bảy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

	29.
	Ông Nguyễn Nhiệm Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

	30.
	Ông Nguyễn Phú Thiện, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

	31.
	Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

	32.
	Ông Lê Quang Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp


 II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 1. Đối với tập thể:

	1.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

	2.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

	3.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

	4.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

	5.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	6.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

	7.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

	8.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

	9.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

	10.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

	11.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

	12.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

	13.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An,

	14.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

	15.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

	16.
	Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

	17.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

	18.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

	19.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

	20.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

	21.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

	22.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

	23.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

	24.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	25.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

	26.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

	27.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

	28.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

	29.
	Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

	30.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

	31.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

	32.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

	33.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

	34.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

	35.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp


 2. Đối với cá nhân: 
	1.
	Ông Phạm Hồng Nguyện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

	2.
	Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

	3.
	Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

	4.
	Bà Mai Xuân Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

	5.
	Lê Trọng Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

	6.
	Ông Đỗ Tương Thống, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

	7.
	Ông Nguyễn Ngọc Tăng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

	8.
	Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

	9.
	Ông  Phan Doãn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

	10.
	Ông Nguyễn Văn Triệu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

	11.
	Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

	12.
	Ông Đỗ Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước 

	13.
	Ông Đỗ Văn Quân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

	14.
	Bà Hồ Chí Bửu Nghi, Chánh văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

	15.
	Bà Mai Thị Huyền Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

	16.
	Bà Thái Thị Diễm Lê, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương

	17.
	Ông Nguyễn Văn Mỳ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

	18.
	Ông Phan Thành Bút, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

	19.
	Ông Lê Văn Trong, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục thi hành án dân sự quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

	20.
	Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

	21.
	Ông Đặng Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

	22.
	Ông Nguyễn Văn Thể, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

	23.
	Ông Lê Nho Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam.

	24.
	Ông Lê Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

	25.
	Ông Phạm Tuấn Cương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

	26.
	Bà Võ Thị Xoan, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

	27.
	Ông Nguyễn Quốc Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

	28.
	Ông Nguyễn Kỳ Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

	29.
	Ông Nguyễn Văn Quyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

	30.
	Bà Đào Thị Hiền Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

	31.
	Ông Vi Văn Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

	32.
	Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

	33.
	Ông Đào Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	34.
	Ông Lê Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	35.
	Ông Lê Đình Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

	36.
	Ông Đặng Phạm Viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

	37.
	Bà Nguyễn Thị Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

	38.
	Ông Lê Trung Kiên, Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	39.
	Bà Tào Thị Khánh, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	40.
	Ông Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

	41.
	Bà Phạm Thị Xanh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

	42.
	Bà Huỳnh Thị Kim Vân, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

	43.
	Ông Nguyễn Phúc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

	44.
	Ông Lê Đông Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

	45.
	Ông Trần Ngọc Điểm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

	46.
	Ông Trần Phước Thu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

	47.
	Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

	48.
	Ông Lường Văn Sương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

	49.
	Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

	50.
	Bà Ngô Thị Hảo, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

	51.
	Ông Nguyễn Thành Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	52.
	Bà Nông Thị Thiều, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

	53.
	Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

	54.
	Bà Đỗ Hồng Thủy, Trưởng Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

	55.
	Bà Phan Thị Mai Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

	56.
	Ông Nguyễn Duy Vui, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

	57.
	Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

	58.
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

	59.
	Bà Đỗ Thị Vân Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
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